
DANH SÁCH
ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG TRỢ CẤP THE0 NGHỊ ĐỊNH SỐ 20/2021/NĐ-CP 

VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 76/2024/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Công văn số 779/UBND-VHXH ngày 12 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Quan Sơn)

XÃ QUAN SƠN 2

STT
STT
chi
tiết

Họ và Tên Năm sinh Đối tượng Địa chỉ Số tài khoản Tên Ngân hàng
Họ tên người được
ủy quyền nhận tiền

trợ cấp
Số tài khoản

1 Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng

2 Trẻ em từ 16 tuổi đến 22 tuổi đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, CD,ĐH

3 Người đơn thân đang nuôi con thuộc HN, CN

Nuôi 01 con

1 1 Ma Thị Bay 1987 Người đơn thân đang
nuôi 01 con

Thôn Pá Phào, xã
Quan Sơn

2 2 Nông Thị Hiền 23-11-1993 Người đơn thân đang
nuôi 01 con

Thôn Co Hương,
xã Quan Sơn

Nuôi 02 con trở lên

3 1 Nông Văn Trực 07/8/1977 Người đơn thân đang
nuôi 02 con

Thôn Suối Mạ, xã
Quan Sơn

4 2 Vy Thị Đại 08-08-1984 Người đơn thân đang
nuôi 02 con

Thôn Suối Mạ, xã
Quan Sơn

5 3 Nông Thị Vìn 22/11/1980 Người đơn thân đang
nuôi 02 con

Thôn Nà Lìa, xã
Quan Sơn

Nuôi 03 con

6 1 Nguyễn Thị Hương 29/9/1980 Người đơn thân đang
nuôi 03 con

Thôn Co Hương, xã
Quan Sơn

7 2 Ma Văn Sao 16-04-1994 Người đơn thân đang
nuôi 03 con

Thôn Suối Phầy,
xã Quan Sơn

Nuôi 04 con

8 1 Nguyễn Thị Thắng 22/01/1981 Người đơn thân đang
nuôi  4 con

Thôn Suối Mỏ, xã
Quan Sơn

4 Người cao tuổi
4.1 Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền

phụng dưỡng (NCT cô đơn)
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Người khuyết tật
5.1 Người khuyết tật đặc biệt

nặnga Dưới 16 tuổi (Trẻ em )

9 1 Nguyễn Thị Bích
Ngần

02-04-2015 Người khuyết tật đặc
biệt nặng (trẻ em)

Thôn Co Hương,
xã Quan Sơn

10 3 Nguyễn Thị Quỳnh
Trang

13-01-2021 Người khuyết tật đặc
biệt nặng (trẻ em)

Thôn Co Hương,
xã Quan Sơn

11 3 Ma Gia Huy 25-08-2023 Người khuyết tật đặc
biệt nặng (trẻ em)

Thôn Suối Phầy,
xã Quan Sơn

b Từ đủ 60 tuổi trở lên
(Cao tuổi )

12 1 Nguyễn Thị Chiến 17/02/1949 Người khuyết tật đặc
biệt nặng (cao tuổi)

Thôn Suối Mỏ, xã
Quan Sơn

13 2 Hoàng Thị Mỉa 19/12/1949 Người khuyết tật đặc
biệt nặng (cao tuổi)

Thôn Pá Phào, xã
Quan Sơn

14 3 Nguyễn Văn Đạo 1957 Người khuyết tật đặc
biệt nặng (cao tuổi)

Thôn Suối Mạ, xã
Quan Sơn

15 4 Nguyễn Văn Sinh 01/01/1938 Người khuyết tật đặc
biệt nặng (cao tuổi)

Thôn Suối Mạ, xã
Quan Sơn

16 5 Nông Thị Khoát 25/7/1953 Người khuyết tật đặc
biệt nặng (cao tuổi)

Thôn Suối Mạ, xã
Quan Sơn

17 6 Nông Văn Địch 1963 Người khuyết tật đặc
biệt nặng (cao tuổi)

Thôn Co Hương, xã
Quan Sơn

18 7 Ma Thị Viến 01/12/1958 Người khuyết tật đặc
biệt nặng (cao tuổi)

Thôn Co Hương, xã
Quan Sơn

19 8 Nguyễn Văn Chính 15-03-1959 Người khuyết tật đặc
biệt nặng (cao tuổi)

Thôn Suối Phầy, xã
Quan Sơn

20 9 Nông Văn Kiến 03/6/1957 Người khuyết tật đặc
biệt nặng (cao tuổi)

Thôn Co Hương, xã
Quan Sơn

c Từ 16 đến 60 tuổi
21 1 Nguyễn Thị Quyết 1976 Người khuyết tật đặc

biệt nặng
Thôn Nà Lìa, xã

Quan Sơn

22 2 Nguyễn Văn Hách 1989 Người khuyết tật đặc
biệt nặng

Thôn Nà Lìa, xã
Quan Sơn

23 3 Nông Văn Pính 1985 Người khuyết tật đặc
biệt nặng

Thôn Suối Mỏ, xã
Quan Sơn

24 4 Nguyễn Thị Kém 1994 Người khuyết tật đặc
biệt nặng

Thôn Suối Phầy, xã
Quan Sơn
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25 5 Ma Thị Hương 1998 Người khuyết tật đặc
biệt nặng

Thôn Mè Thình, xã
Quan Sơn

26 6 Ma Văn Lâm 2001 Người khuyết tật đặc
biệt nặng

Thôn Pá Phào, xã
Quan Sơn

27 7 Nguyễn Thị Yêu 15/02/1986 Người khuyết tật đặc
biệt nặng

Thôn Pá Phào, xã
Quan Sơn

28 8 Vũ Thị Hằng 10/5/1965 Người khuyết tật đặc
biệt nặng

Thôn Co Hương, xã
Quan Sơn

29 9 Nguyễn Thị Hè 1969 Người khuyết tật đặc
biệt nặng

Thôn Thằm Nà, xã
Quan Sơn

30 10 Nông Văn Viện 06/8/1980 Người khuyết tật đặc
biệt nặng

Thôn Suối Mạ, xã
Quan Sơn

31 11 Nông Thị Thuật 1968 Người khuyết tật đặc
biệt nặng

Thôn Suối Mạ, xã
Quan Sơn

32 12 Ngô Văn Phúc 1968 Người khuyết tật đặc
biệt nặng

Thôn Suối Mạ, xã
Quan Sơn

5.2 Người khuyết tật nặng
a Dưới 16 tuổi (Trẻ em )

33 1 Nông Mạnh Hải 23/5/2016 Người khuyết tật nặng
(trẻ em)

Thôn Nà Lìa, xã
Quan Sơn

34 2 Vi Trung Hiếu 23/6/2015 Người khuyết tật nặng
(trẻ em)

Thôn Nà Lìa, xã
Quan Sơn

35 3 Nguyễn Tiến Hải 25/8/2010 Người khuyết tật nặng
(trẻ em)

Thôn Suối Phầy, xã
Quan Sơn

36 4 Nông Quốc Huy 30/7/2012 Người khuyết tật nặng
(trẻ em)

Thôn Suối Mỏ, xã
Quan Sơn

b Từ đủ 60 tuổi trở lên
(Cao tuổi )

37 1 Ma Văn Thái 22/8/1950 Người khuyết tật nặng
(cao tuổi)

Thôn Pá Phào, xã
Quan Sơn

38 2 Nông Văn Để 01-04-1957 Người khuyết tật nặng
(cao tuổi)

Thôn Pá Phào, xã
Quan Sơn

39 3 Lê Thị Lụa 17/3/1954 Người khuyết tật nặng
(cao tuổi)

Thôn Co Hương, xã
Quan Sơn

40 4 Lý Thị Luân 10-11-1955 Người khuyết tật nặng
(cao tuổi)

Thôn Co Hương, xã
Quan Sơn

41 5 Vi Thị Phúc 22/11/1963 Người khuyết tật nặng
(cao tuổi)

Thôn Suối Mỏ, xã
Quan Sơn

42 6 Nông Thị Sắm 01/01/1936 Người khuyết tật nặng
(cao tuổi)

Thôn Nà Lìa, xã
Quan Sơn

43 7 Nông Thị Tót 08/02/1963 Người khuyết tật nặng
(cao tuổi)

Thôn Nà Lìa, xã
Quan Sơn
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44 8 Nguyễn Thị Kép 26-09-1956 Thôn Nà Lìa, xã
Quan Sơn

Thôn Nà Lìa, xã
Quan Sơn

45 9 Ma Thị Đình 23/4/1963 Người khuyết tật nặng
(cao tuổi)

Thôn Mè Thình, xã
Quan Sơn

46 10 Vũ Thị Hồng 1963 Người khuyết tật nặng
(cao tuổi)

Thôn Suối Mạ, xã
Quan Sơn

47 11 Vy Thị Liên 06/02/1955 Người khuyết tật nặng
(cao tuổi)

Thôn Suối Mạ, xã
Quan Sơn

c Từ 16 đến 60 tuổi
48 1 Ma Thị Lưu 1990 Người khuyết tật nặng Thôn Mè Thình, xã

Quan Sơn

49 2 Nguyễn Đức Thủy 15-11-1991 Người khuyết tật nặng Thôn Mè Thình, xã
Quan Sơn

50 3 Ma Thị Niên 1970 Người khuyết tật nặng Thôn Mè Thình, xã
Quan Sơn

51 4 Nguyễn Thị Luộm 1972 Người khuyết tật nặng Thôn Suối Mạ, xã
Quan Sơn

52 5 Nguyễn Thị Diễn 1989 Người khuyết tật nặng Thôn Suối Mạ, xã
Quan Sơn

53 6 Nguyễn Văn Huấn 1980 Người khuyết tật nặng Thôn Suối Mạ, xã
Quan Sơn

54 7 Nguyễn Văn Hành 1972 Người khuyết tật nặng Thôn Suối Mạ, xã
Quan Sơn

55 8 Nguyễn Văn Ngắm 16/9/1990 Người khuyết tật nặng Thôn Suối Mạ, xã
Quan Sơn

56 9 Hoàng Văn Huệ 01-03-1972 Người khuyết tật nặng Thôn Suối Mạ, xã
Quan Sơn

57 10 Vi Thị Thuý 1995 Người khuyết tật nặng Thôn Nà Lìa, xã
Quan Sơn

58 11 Nông Văn Nghiệp 1976 Người khuyết tật nặng Thôn Nà Lìa, xã
Quan Sơn

59 12 Vi Thị Minh 1968 Người khuyết tật nặng Thôn Nà Lìa, xã
Quan Sơn

60 13 Nguyễn Thị Ngoan 1675 Người khuyết tật nặng Thôn Nà Lìa, xã
Quan Sơn

61 14 Nguyễn Văn Kế 1986 Người khuyết tật nặng Thôn Nà Lìa, xã
Quan Sơn

62 15 Vi Thị Thái Quyên 12/12/2007 Người khuyết tật nặng Thôn Nà Lìa, xã
Quan Sơn

63 16 Nông Thị Kịp 1979 Người khuyết tật nặng Thôn Co Hương, xã
Quan Sơn
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64 17 Hoàng Văn Soan 10-08-1993 Người khuyết tật nặng Thôn Co Hương, xã
Quan Sơn

65 18 Nông Văn Nước 1993 Người khuyết tật nặng Thôn Suối Phầy, xã
Quan Sơn

66 19 Nông Thị Vân 1978 Người khuyết tật nặng Thôn Suối Mỏ, xã
Quan Sơn

67 20 Nông Ngọc Tốt 26/12/1975 Người khuyết tật nặng Thôn Suối Mỏ, xã
Quan Sơn

68 21 Nguyễn Thị Dâng 1981 Người khuyết tật nặng Thôn Thằm Nà, xã
Quan Sơn

69 22 Nguyễn Văn Thích 1976 Người khuyết tật nặng Thôn Thằm Nà, xã
Quan Sơn

70 23 Ma Văn Nguyên 2003 Người khuyết tật nặng Thôn Thằm Nà, xã
Quan Sơn

71 24 Ma Văn Thức 06/01/2003 Người khuyết tật nặng Thôn Thằm Nà, xã
Quan Sơn

72 25 Nông Thị Thịnh 1973 Người khuyết tật nặng Thôn Pá Phào, xã
Quan Sơn

73 26 Ma Văn Đoàn 1981 Người khuyết tật nặng Thôn Pá Phào, xã
Quan Sơn

74 27 Nông Thị Nga 05/5/1989 Người khuyết tật nặng Thôn Pá Phào, xã
Quan Sơn

6 Trẻ em dưới 3 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo đang
sống tại thôn ĐBKK75 1 Ma Thị Bảo Trâm 05/11/202

4
Trẻ em dưới 3 tuổi Thôn Co Hương, xã

Quan Sơn

76 2 Ma Gia Hưng ######## Trẻ em dưới 3 tuổi Thôn Co Hương, xã
Quan Sơn

77 3 Ngô Đức Kiên 20/6/2023 Trẻ em dưới 3 tuổi Thôn Suối Mạ, xã
Quan Sơn

78 4 Ngô Thị Ngọc Bích 02/11/202
3

Trẻ em dưới 3 tuổi Thôn Suối Mạ, xã
Quan Sơn

79 5 Nông Hoàng Phong 25/11/202
3

Trẻ em dưới 3 tuổi Thôn Suối Mạ, xã
Quan Sơn

80 6 Ngô Gia Long ######## Trẻ em dưới 3 tuổi Thôn Suối Mạ, xã
Quan Sơn

81 7 Nông An Nhiên 28/3/2025 Trẻ em dưới 3 tuổi Thôn Suối Mạ, xã
Quan Sơn

82 8 Ma Hải Đăng 12/01/202
5

Trẻ em dưới 3 tuổi Thôn Thằm Nà, xã
Quan Sơn

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



83 9 Nông Gia Huy 18/6/2023 Trẻ em dưới 3 tuổi Thôn Thằm Nà, xã
Quan Sơn

84 10 Nguyễn Tiến
Dương 10/5/2024 Trẻ em dưới 3 tuổi Thôn Thằm Nà, xã

Quan Sơn

85 11 Nguyễn An Nhiên 16/11/202
3

Trẻ em dưới 3 tuổi Thôn Mè Thình, xã
Quan Sơn

86 12 Nông Thị Minh Ngọc 16/02/202
4

Trẻ em dưới 3 tuổi Thôn Mè Thình, xã
Quan Sơn

87 13 Nguyễn Minh Hiếu 09/10/202
4

Trẻ em dưới 3 tuổi Thôn Mè Thình,
xã Quan Sơn

88 14 Ma Hải Yến 19/11/192
4

Trẻ em dưới 3 tuổi Thôn Mè Thình,
xã Quan Sơn

89 15 Nông Duy An ######## Trẻ em dưới 3 tuổi Thôn Mè Thình,
xã Quan Sơn

90 16 Nông Mạnh Khôi ######## Trẻ em dưới 3 tuổi Thôn Mè Thình,
xã Quan Sơn

91 17 Nông Anh Tú 17/10/202
4

Trẻ em dưới 3 tuổi Thôn Suối Phầy,
xã Quan Sơn

92 18 Nông Đức Hiển 12/8/2023 Trẻ em dưới 3 tuổi Thôn Suối Phầy, xã
Quan Sơn

93 19 Nông Hải Thành 01/5/2024 Trẻ em dưới 3 tuổi Thôn Suối Phầy, xã
Quan Sơn

94 20 Nguyễn Thị Ngọc
Trâm 23/6/2023 Trẻ em dưới 3 tuổi Thôn Suối Phầy,

xã Quan Sơn

95 21 Nông Quỳnh Như 07/12/202
4

Trẻ em dưới 3 tuổi Thôn Suối Phầy,
xã Quan Sơn

96 22 Nguyễn Ngọc
Huyền

13/01/202
5

Trẻ em dưới 3 tuổi Thôn Suối Phầy,
xã Quan Sơn

97 23 Nông Duy Hiếu 20/01/202
5

Trẻ em dưới 3 tuổi Thôn Suối Phầy,
xã Quan Sơn

98 24 Ma Thị Hoài Anh ######## Trẻ em dưới 3 tuổi Thôn Suối Phầy,
xã Quan Sơn

99 25 Nông Quang Lê ######## Trẻ em dưới 3 tuổi Thôn Suối Phầy,
xã Quan Sơn

100 26 Nông Mạnh Hùng ######## Trẻ em dưới 3 tuổi Thôn Suối Phầy,
xã Quan Sơn
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101 27 Nông Trúc Nhi 14/3/2024 Trẻ em dưới 3 tuổi Thôn Suối Phầy, xã
Quan Sơn

102 28 Vi Thị Kim Chi 31/10/202
4

Trẻ em dưới 3 tuổi Thôn Nà Lìa, xã
Quan Sơn

103 29 Vi Chính Tiên 03/9/2023 Trẻ em dưới 3 tuổi Thôn Nà Lìa, xã
Quan Sơn

104 30 Nông Anh Duy 06/11/202
5

Trẻ em dưới 3 tuổi Thôn Nà Lìa, xã
Quan Sơn

105 31 Nguyễn Ánh Tuyết ######## Trẻ em dưới 3 tuổi Thôn Nà Lìa, xã
Quan Sơn

106 32 Ma Nhật Lệ 25/02/202
4

Trẻ em dưới 3 tuổi Thôn Pá Phào, xã
Quan Sơn

107 33 Ma Thanh Diện ######## Trẻ em dưới 3 tuổi Thôn Pá Phào, xã
Quan Sơn
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Tên Ngân hàng

DANH SÁCH
ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG TRỢ CẤP THE0 NGHỊ ĐỊNH SỐ 20/2021/NĐ-CP 

VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 76/2024/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Công văn số 779/UBND-VHXH ngày 12 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Quan Sơn)

XÃ QUAN SƠN 2
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DANH SÁCH
HƯỞNG TRỢ CẤP CHĂM SÓC NGƯỜI KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT NẶNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 20/2021/NĐ-CP

VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 76/2024/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Công văn số        /UBND-VHXH ngày     tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Quan Sơn)

XÃ QUAN SƠN 2

STT Họ và Tên Năm sinh Địa chỉ Quan hệ
với NKT Họ tên NKT ĐBN Số tài khoản Tên Ngân hàng

Họ tên người được
ủy quyền nhận tiền

trợ cấp
Số tài khoản Tên Ngân hàng

1 Nguyễn Ngọc
Thương

1984 Thôn Nà Lìa, xã Quan
Sơn Vợ Hoàng Văn Bảy

2 Nguyễn Văn Cưu 05/8/1987 Thôn Nà Lìa, xã Quan
Sơn Em trai Nguyễn Thị Quyết

3 Nguyễn Văn Trội 1968 Thôn Suối Phầy, xã
Quan Sơn Bố đẻ Nguyễn Thị Kém

4 Ma Văn Hồ ########
#

Thôn Suối Phầy, xã
Quan Sơn Bố đẻ Thôn Suối Phầy, xã

Quan Sơn

5 Nguyễn Văn Bằng ########
#

Thôn Suối Phầy, xã
Quan Sơn Con trai Thôn Suối Phầy, xã

Quan Sơn

6 Ma Thị Lịch 1967 Thôn Pá Phào, xã
Quan Sơn Mẹ đẻ Ma Văn Lâm

7 Ma Văn Bó 1964 Thôn Mè Thình, xã
Quan Sơn Bố đẻ Ma Thị Hương

8 Nông Thị Vợt 1967 Thôn Suối Mỏ, xã
Quan Sơn Mẹ đẻ Nông Văn Pính

9 Nông Văn Thuận 03/10/198
4

Thôn Suối Mỏ, xã
Quan Sơn Con trai Nguyễn Thị Chiến

10 Nguyễn Văn Xuân 09/02/198
6

Thôn Pá Phào, xã
Quan Sơn Chồng Nguyễn Thị Yêu

11 Lương Thị Nụ 04/8/1985 Thôn Pá Phào, xã
Quan Sơn Con dâu Hoàng Thị Mỉa

12 Nguyễn Thị Nghĩa 1965 Thôn Suối Mạ, xã
Quan Sơn Vợ Ngô Văn Phúc

13 Nguyễn Văn Tâm 19/7/1986 Thôn Suối Mạ, xã
Quan Sơn Con trai Nguyễn Văn Đạo

14 Hà Thị Hậu 16/7/1987 Thôn Suối Mạ, xã
Quan Sơn Con dâu Nguyễn Văn Sinh
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15 Nguyễn Văn Lâm 15/12/199
2

Thôn Suối Mạ, xã
Quan Sơn

Cháu
trai Nông Thị Khoát

16 Lăng Thị Ngọc 18/3/2004 Thôn Suối Mạ, xã
Quan Sơn Con dâu Nông Văn Viện

17 Nông Văn Giấy 18/6/1999 Thôn Co Hương, xã
Quan Sơn Con trai Nông Văn Kiến

18 Nông Văn Hoàn ########
#

Thôn Co Hương, xã
Quan Sơn Con trai Vũ Thị Hằng

19 Nông Văn Tiến 13/8/1994 Thôn Co Hương, xã
Quan Sơn Con trai Ma Thị Viến

20 Nguyễn Thị
Hương

########
#

Thôn Co Hương, xã
Quan Sơn Mẹ đẻ Nguyễn Thị Bích

Ngần

21 Nguyễn Thị
Hương

########
#

Thôn Co Hương, xã
Quan Sơn Mẹ đẻ Nguyễn Thị Quỳnh

Trang

22 Nông Văn Bản 12/02/197
3

Thôn Suối Mạ, xã
Quan Sơn Em trai Nông Thị Thuật

23 Nguyễn Văn Tới 17/9/1997 Thôn Thằm Nà, xã
Quan Sơn Cháu trai Nguyễn Thị Hè
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DANH SÁCH NGƯỜI HƯỞNG TRỢ CẤP HƯU TRÍ XÃ HỘI
THEO NGHỊ ĐỊNH 176/2025NĐ-CP NGÀY 30/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Công văn số        /UBND-VHXH ngày     tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Quan Sơn)

XÃ QUAN SƠN 2

STT
Họ và tên người

hưởng trợ cấp hưu trí
xã hội

Ngày tháng
năm sinh Nơi cư trú Số tài khoản Tên Ngân hàng

Họ tên người được ủy
quyền nhận tiền trợ

cấp
Số tài khoản Tên Ngân hàng

I. Người từ đủ 75 tuổi trở lên
1 Nguyễn Thị Hè 29-11-1949 Thôn Suối Phầy, xã Quan Sơn
2 Nông Thị Bông 01-10-1947 Thôn Nà Lìa, xã Quan Sơn
3 Hoàng Thị Nhạt 28-04-1948 Thôn Nà Lìa, xã Quan Sơn
4 Nguyễn Thị Biện 15-11-1945 Thôn Nà Lìa, xã Quan Sơn
5 Nguyễn Hữu Tường 22-05-1945 Thôn Suối Mạ, xã Quan Sơn
6 Nguyễn Thị Luân 15-04-1950 Thôn Suối Mạ, xã Quan Sơn
7 Nông Thị Yên 01-11-1950 Thôn Suối Mỏ, xã Quan Sơn
8 Ma Thị Chỉ 24-05-1949 Thôn Co Hương, xã Quan Sơn
9 Ma Thị Vựng 06-01-1951 Thôn Co Hương, xã Quan Sơn
10 Ma Văn Khám 20-07-1948 Thôn Pá Phào, xã Quan Sơn
11 Ma Văn Kinh 12-02-1951 Thôn Pá Phào, xã Quan Sơn

II. Người từ 70-74 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo
1 Nguyễn Thị Kiên 20-08-1951 Thôn Mè Thình, xã Quan Sơn
2 Nông Văn Tiên 15-07-1954 Thôn Suối Phầy, xã Quan Sơn
3 Nguyễn Thị Sâm 05-10-1954 Thôn Suối Phầy, xã Quan Sơn
4 Nông Thị Dẻo 12-10-1950 Thôn Thằm Nà, xã Quan Sơn
5 Nguyễn Văn Hoạn 19-08-1952 Thôn Thằm Nà, xã Quan Sơn
6 Nguyễn Thị Hoa 21-10-1954 Thôn Co Hương, xã Quan Sơn
7 Vi Thị Để 12-08-1954 Thôn Nà Lìa, xã Quan Sơn
8 Nông Thị Xoan 01-01-1954 Thôn Nà Lìa, xã Quan Sơn
9 Vy Văn Quýt 12-06-1954 Thôn Nà Lìa, xã Quan Sơn
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10 Nguyễn Văn Hoan 13-01-1954 Thôn Suối Mạ, xã Quan Sơn
11 Nông Quốc Hội 18-10-1954 Thôn Suối Mạ, xã Quan Sơn
12 Nguyễn Văn Hợp 14-11-1951 Thôn Suối Mạ, xã Quan Sơn

III. Người từ đủ 75 đến dưới 80 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo (chuyển hưởng từ NĐ 20/2021/NĐ-CP sang
1 Nguyễn Thị Luyến 11/8/1948 Thôn Nà Lìa, xã Quan Sơn
2 Lý Thị Chiến 05/5/1948 Thôn Thằm Nà, xã Quan Sơn
3 Nguyễn Thị Rọc 04/5/1947 Thôn Mè Thình, xã Quan Sơn
4 Nguyễn Thị Vìn 22/12/1947 Thôn Suối Mạ, xã Quan Sơn

IV. Người từ 80 tuổi trở lên không hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (chuyển hưởng từ Nghị định 20/2021/NĐ-CP
sang)1 Nguyễn Thị Hiên 11/1933 Thôn Pá Phào, xã Quan Sơn

2 Nông Thị Túc 15/11/1934 Thôn Suối Mỏ, xã Quan Sơn
3 Nguyễn Thị Lâm 20/01/1944 Thôn Suối Mỏ, xã Quan Sơn
4 Hoàng Thị Chuyên 12/11/1944 Thôn Suối Mỏ, xã Quan Sơn
5 Vi Ngọc Mây 23/11/1944 Thôn Suối Mỏ, xã Quan Sơn
6 Nông Văn Miên 01/5/1944 Thôn Suối Mỏ, xã Quan Sơn
7 Nông Thị Ngân 13/10/1933 Thôn Thằm Nà, xã Quan Sơn
8 Phùng Thị Dụ 05/8/1934 Thôn Suối Mạ, xã Quan Sơn
9 Ma Thị Nhân 7/1932 Thôn Co Hương, xã Quan Sơn
10 Nguyễn Thị Báng 12/4/1936 Thôn Suối Phầy, xã Quan Sơn
11 Ma Thị Lạo 16/7/1936 Thôn Thằm Nà, xã Quan Sơn
12 Nông Thị Nhạt 06/9/1938 Thôn Pá Phào, xã Quan Sơn
13 Vi Thị Chiến 06/6/1939 Thôn Nà Lìa, xã Quan Sơn
14 Lý Thị Bành 22/10/1939 Thôn Mè Thình, xã Quan Sơn
15 Ma Thị Toán 14/5/1944 Thôn Mè Thình, xã Quan Sơn
16 Nguyễn Thị Phong 01/01/1939 Thôn Suối Mạ, xã Quan Sơn
17 Nông Thị Xếp 11/12/1940 Thôn Suối Mỏ, xã Quan Sơn
18 Nguyễn Thị Sơn 06/7/1942 Thôn Co Hương, xã Quan Sơn
19 Ma Thị Minh 10/8/1942 Thôn Pá Phào, xã Quan Sơn
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